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Tuần 22 – Đề B 

 

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm : 

1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 

 

A. Độ dài đường gấp khúc MNP lớn hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP. 

B. Độ dài đường gấp khúc MNP bé hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP. 

C. Độ dài đường gấp khúc MNP bằng độ dài đường gấp khúc MDEGP. 

2. Đúng ghi Đ ,sai ghi S : 

 

 B 

 

  

  A  C 

a) Độ dài đường gấp khúc ABC lớn hơn độ dài đoạn thẳng AC … 

b) Độ dài đường gấp khúc ABC bé hơn độ dài đoạn thẳng AC  … 

3. Đúng ghi Đ , sai ghi S : 

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 2 dm và 34 cm. 

a) 36 cm … b) 54 cm … 
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* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1 dm ; 2 dm ; 3cm. 

c) 6 dm … d) 33 cm … 

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm ; 2cm ; 3 cm ; 4 cm 

e) 10 cm … g) 19 cm … 

 

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm : 

4. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thừa số . 

Viết kết quả phép tính vào các ô trống ở hàng tích . 

Thừa 

số 

2 4 3 5 4 2 3 5 2 4 

Thừa 

số 

    10      

Tích           

 

 5. Viết số thích hợp vào ô trống : 

 

4 x  = 12     x 5 = 20 

x  x  +    x  x  - 

 x 5 =     5 x  = 10 

=  =  =    =  =  = 

12 +  =      -  =  

 

6. Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm ; 5 cm ; 9 cm. 
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Bài giải 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

7. Viết các số khác nhau và ô trống : 

 x  x  = 6 

 

 

 


